
Phụ lục 02
Danh mục các dự án đầu tư công không thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

(Kèm theo Tờ trình số 37 /TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý
Văn bản bố trí vốn trong năm 2023,
Văn bản cho phép chuyển đổi rừng

tự nhiên sang mục đích khác
Ghi chú

I Huyện Kon Plông 29.56

1

Dự án thành phần 2 (Đoạn qua tỉnh Kon Tum) thuộc Dự án
cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24 (Hạng
mục bải thải gói thầu số 04; Công trình di dời đường dây
trung, hạ áp nằm trong phạm vi GPMB gói thầu số 04, 05 và
các hạng mục khác)

Xã Hiếu, thị trấn Măng
Đen 18.35

Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9
năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải Phê duyệt

đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu
trên Quốc lộ 24; Quyết định 389/QĐ-SGTVT
ngày 27/9/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh

Kon Tum; Quyết định số 517/QĐ-BGTVT ngày
31/3/2020 của BGTVT

Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày
05 tháng 9 năm 2019 của Bộ Giao

thông Vận tải Phê duyệt đầu tư Dự án
cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu

trên Quốc lộ 24

2 Đường đi khu sản xuất thôn Kon Vơng Kia (Đoạn nối nhà
văn hóa đi khu sản xuất) Thị trấn Măng Đen 0.22 Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 15 tháng 07 năm

2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 15
tháng 07 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

3 Đường đi khu sản xuất cánh đồng Nước Rong Xã Hiếu 0.48 Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 15 tháng 07 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 15
tháng 07 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

4 Đường đi khu sản xuất nước Zet thôn Kon Lùng Xã Hiếu 0.43 Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 15 tháng 07 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 15
tháng 07 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

5 Đường giao thông nông thôn thôn Đắk Y Pai Xã Măng Bút 1.20 Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 15 tháng 07 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 15
tháng 07 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

6 Đường đi khu sản xuất thôn Kíp PLinh Xã Ngọk Tem 1.08 Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 15 tháng 07 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 15
tháng 07 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

7 Đường giao thông nông thôn làng Ngọc Mô thôn Đắk Pong Xã Măng Bút 0.60 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 15
tháng 07 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

8 Đường giao thông nông thôn thôn Đắk Chun nối tiếp Xã Măng Bút 0.20 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 15
tháng 07 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện
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9 Kênh mương thủy lợi Nước Vang Xã Ngọk Tem 0.15 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 15
tháng 07 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

10 Đường đi khu sản xuất thôn Điek Lò (Nhánh 1) Xã Ngọk Tem 0.30 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 15
tháng 07 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

11 Kiên cố kênh mương Măng Xa (đoạn nối tiếp) thôn Măng
Cành Xã Măng Cành 0.05 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm

2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 15
tháng 07 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

12 Đường giao thông nông thôn thôn Đắk Dắt Xã Măng Bút 0.60 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

13 Đường đi khu sản xuất thôn Đắk Tiêu đi làng Tu Rí thôn Đắk
Púk Xã Đăk Nên 0.80 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm

2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

14 Đường đi Khu SX Măng Púi thôn Đăk Pờ Rồ Xã Đăk Tăng 0.50 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

15 'Đường GTNT đi khu sản xuất thôn Điek Tem (nhánh 1) Xã Ngọk Tem 0.50 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

16 Đường đi khu sản xuất thôn Điek Tà Âu Xã Ngọk Tem 0.30 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

17 Đường đi khu sản xuất thôn Điek Kua Xã Ngọk Tem 0.30 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

18 Đường đi khu sản xuất Đăk Pa K La Xã Hiếu 0.50 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

19 Thủy lợi Đăk Giắc thôn Đăk Pờ Rồ Xã Đăk Tăng 0.20 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

20 Thủy lợi Nước Măng thôn Vi Xây Xã Đăk Tăng 0.10 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý
Văn bản bố trí vốn trong năm 2023,
Văn bản cho phép chuyển đổi rừng

tự nhiên sang mục đích khác
Ghi chú
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21 Thủy lợi Nước tư Xã Hiếu 0.06 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

22 Thủy lợi Nước Chất 1, thôn Kô Chất Xã Măng Bút 1.10 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

23 Thuỷ lợi Nước Cai, thôn Đăk Doa (nước doa Xã Đăk Ring 0.20 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

24 Kênh mương thủy lợi Nước Trưới Xã Ngọk Tem 0.20 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

25 Thuỷ lợi Nước Niêu, thôn Đăk Da Xã Đăk Ring 0.20 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

26 Thuỷ lợi Nước Đen (Nước Diêng), thôn Vác Y Nhông Xã Đăk Ring 0.10 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm
2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 20
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân huyện

STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý
Văn bản bố trí vốn trong năm 2023,
Văn bản cho phép chuyển đổi rừng

tự nhiên sang mục đích khác
Ghi chú
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